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BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG; PHÍ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG; PHÍ THẨM 
ĐỊNH CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
 
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH 

	Điều 1. 
	Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
2. Đối tượng áp dụng
a) Đối tượng nộp phí: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
b) Cơ quan thu phí: Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


	Điều 2. 
	Mức thu phí (Phụ lục kèm theo)

	Điều 3.
	Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
1. Đối tượng nộp phí thực hiện nộp phí theo từng lần phát sinh và nộp trước thời điểm tổ chức thẩm định. 
Riêng với trường hợp cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ (quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ), mức thu phí lần 2 đối với phần chi phí quan trắc, phân tích mẫu chất thải do chủ cơ sở trực tiếp thanh toán với đơn vị quan trắc, phân tích được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
2. Tổ chức thu phí nộp 100% tiền thu phí được vào ngân sách nhà nước.
3. Việc quản lý, sử dụng phí được thực hiện theo quy định hiện hành.

	Điều 4.
	Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

	Điều 5.
	Điều khoản thi hành
Nghị quyết này bãi bỏ toàn bộ và một phần các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm: 
1. Bãi bỏ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
2. Bãi bỏ Mục I, II phần Đ - Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.
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PHỤ LỤC 
MỨC THU PHÍ

1. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	                 Tổng vốn đầu tư
                         (tỷ đồng)

             Nhóm
	Nhỏ hơn hoặc bằng 50
	Trên 50 đến 100
	Trên 100 đến 200
	Trên 200 đến 500
	Trên 500

	1
	Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường
	5,0
	6,5
	12,0
	14,0
	17,0

	2
	Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng
	6,9
	8,5
	15,0
	16,0
	25,0

	3
	Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật
	7,5
	9,5
	17,0
	18,0
	25,0

	4
	Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	7,8
	9,5
	17,0
	18,0
	24,0

	5
	Nhóm 5. Dự án Giao thông
	8,1
	10,0
	18,0
	20,0
	25,0

	6
	Nhóm 6. Dự án Công nghiệp
	8,4
	10,5
	19,0
	20,0
	26,0

	7
	Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)
	5,0
	6,0
	10,8
	12,0
	15,6


	Mức phí nêu trên tính theo lần thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp dự án có từ 02 nhóm công trình trở lên thì mức thu phí 
ở nhóm dự án có mức thu cao nhất.
2. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
	TT
	Tổng vốn đầu tư
(tỷ đồng)
	Mức thu phí/lần thẩm định
(triệu đồng)

	1
	Nhỏ hơn hoặc bằng 50
	5,0

	2
	Trên 50 đến 100
	6,0

	3
	Trên 100 đến 200
	10,8

	4
	Trên 200 đến 500
	12,0

	4
	Trên 500
	15,6


3. Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường
	TT
	Nội dung 
	Mức thu phí/lần thẩm định 
(triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường 
	16,9 
	

	2
	[bookmark: dc_30]Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc có thay đổi nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và chưa đến mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
	10,6
	

	3
	[bookmark: dc_31]Đối với cơ sở, dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng có thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và chưa đến mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
	16,9

	Đối với trường hợp cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, ngoài mức thu phí/lần thẩm định  theo quy định thì phải chịu thêm chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động quan trắc chất thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP


[bookmark: _GoBack]Không áp dụng mức thu phí không đồng trong trường hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động quan trắc chất thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP (Đối với trường hợp cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và cơ sở có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư có số thứ tự 1 Mục I Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP).

